
-

cOxc ry rNHH HoA crtrAT cuAr HoA DEo vINA
o0o

sAo cAo

Toh{:rAr KET euA euAN rnAc n{OI TR.IioNG

c0roc ry rNHH HoA cI{A.r cHAr }lsA BEo YINA
?\

BIa CEIt: KCN GO DAU, XA pHtioc'trILA.I, ',rilrT{ r}oNG NAI

Eqr 2 i{Ah4 2025

c$Ncrrv
TN}IT{

udautAr
cuArndanEo

VTNA

?
:l-

1

ed

n0ug'Nai,712fr25

I



cOxc ry rNHH HoA cnAr cnAr HoA ono vINA

o0o

sAo cAo roM rAr KET euA euAN rnAc vt0t rnUoxc

COXC TY T}{HHHOI CHAT
CHAT HOANNOVII{A

o6 cni: KCN CO nAU, Xa pmIOC rnAr, riNu DONG NAI

Don vi chri tri Don vi thgc hiQn

Trung tdm K! thuft Tdi nguy6n vhC6ng ty
OOrg Nai {a/

IAM DL']
'ra

r'l

CONG
Ir
il

fNII}
u?

5 rr6ncgAt
crrArgOeoto+ v .L

f,{,illtriW*
JEON GEONCHEOL

rdNc clAtu B6c

tnuruc rAn

TAI NG

u6r rn
OONG

xY rH

D6ng Nai,l /2025



Báo cáo kết quả quan trắc môi trường quí 2/2025 – CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT CHẤT HÓA DẺO VINA 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường  Đồng Nai Trang 1 

Chương I. MỞ ĐẦU  

1.1. Mục tiêu báo cáo 

Quan trắc môi trường là quá trình theo dõi có hệ thống về thành phần môi 

trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin đánh giá 

hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi 

trường trong quá trình hoạt động của dự án. 

Thực hiện những yêu cầu tại các quyết định: 

− Phiếu thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1142/MTg ngày 

19/05/1995 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. 

− Quyết định số 2531/QĐ-BTNMT ngày 12/12/2013 về việc phê duyệt Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nâng công suất Nhà máy sản xuất 

DOP từ 30.000 tấn/năm lên 60.000 tấn/năm” tại xã Phước Thái, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai. 

− Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Nâng 

công suất Nhà máy sản xuất DOP từ 30.000 tấn/năm lên 60.000 tấn/năm” số 

35/GXN-TCMT ngày 19/4/2017. 

− Quyết định số 1396/QĐ-BTNMT ngày 04/6/2019 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án 

“Nâng công suất sản xuất Dioctyl Phthalate (DOP) từ 60.000 tấn sản phẩm/năm 

lên 80.000 tấn sản phẩm/năm và đầu tư mở rộng sản xuất Diisononyl Phthalate 

(DINP) công suất 40.000 tấn sản phẩm/năm”. 

− Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Nâng 

công suất sản xuất Dioctyl Phthalate (DOP) từ 60.000 tấn sản phẩm/năm lên 

80.000 tấn sản phẩm/năm và đầu tư mở rộng sản xuất Diisononyl Phthalate 

(DINP) công suất 40.000 tấn sản phẩm/năm” số 39/GXN-BTNMT ngày 

21/3/2022. 

Công ty thực hiện quan trắc môi trường theo nội dung được phê duyệt, 

nhằm theo dõi diễn biến chất lượng nước thải, khí thải phát sinh từ quá trình 

hoạt động. 

Khối lượng chương trình quan trắc môi trường định kỳ đợt 2 năm 2025, 

như sau: 

- Quan trắc khí thải: 02 vị trí, tần suất 3 tháng/lần. 

- Quan trắc nước thải trước và sau xử lý: 02 vị trí, tần suất 3 tháng/lần. 
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1.2. Thời gian thực hiện 

Thời gian thực hiện: Tháng 6 năm 2025. 

1.3. Thông tin chung về hoạt động sản xuất 

1.3.1. Thông tin về doanh nghiệp 

− Tên: CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT CHẤT HÓA DẺO VINA 

− Địa chỉ: KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai. 

− Đại diện: Ông JEON GEONCHEOL 

− Chức vụ: Tổng Giám Đốc 

− Điện thoại: 0251.3841241;            Fax : 0251.3841230 

1.3.2. Sản phẩm  

Sản phẩm chính của Công ty là Dioctyl Phthalate (DOP) và Diisononyl 

Phthalate (DINP). 

DOP và DINP là các ester hữu cơ, DOP có công thức phân tử C24H38O4 , 

DINP có công thức phân tử C26H42O4 , là các chất hóa dẻo sử dụng trong ngành 

nhựa, chủ yếu là kết hợp với nhựa PVC tạo ra các sản phẩm như vải giả da, 

màng nhựa, ống nhựa mềm, vỏ dây cáp điện, giày dép, ủng,… 

Công suất sản xuất hiện tại được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.1. Sản phẩm và sản lượng  

STT Sản phẩm 
Sản lượng (tấn/năm) 

Theo ĐTM được duyệt Thực tế - Quí 2/2025 

1 DOP 80.000 14.399 

2 DINP 40.000 6.928 

1.3.3. Nhu cầu sử dụng nguyên nhiên liệu  

Bảng 1.2.  Danh mục các nguyên, nhiên liệu, hoá chất sử dụng  

STT Nguyên liệu thô, hóa chất, nhiên liệu Đơn vị tính Số lượng 

Nguyên liệu, hoá chất 

1 Anhydride Phthalic (PA) Tấn/tháng 2.647 

2 2-Ethylhexanol (2-EH) Tấn/tháng 3.222 

3 Isononyl alcohol (INA) Tấn/tháng 1.614 

4 Tetra iso-Propyl Titanate (TPT) Kg/tháng 2.667 



Báo cáo kết quả quan trắc môi trường quí 2/2025 – CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT CHẤT HÓA DẺO VINA 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường  Đồng Nai Trang 3 

STT Nguyên liệu thô, hóa chất, nhiên liệu Đơn vị tính Số lượng 

5 Na2CO3 Kg/tháng 2.440 

6 NaOH Kg/tháng 2.149 

7 Đất sét hoạt tính AC (Activity Clayer) Kg/tháng 1.326 

8 Chất trợ lọc DE (Diatomous Earth) Kg/tháng 2.153 

9 Nitơ lỏng Tấn/tháng 214,52 

Nhiên liệu 

9 Khí Gas thiên nhiên MMBTU/tháng 8.439 

10 Điện Kwh/ tháng 379.466 

Hóa chất dùng cho HTXLNT 

11 NaOH 45% Kg/tháng 0 

12 Phân Urê Kg/tháng 200 

2013 MAP (Monophotphat amon) Kg/tháng 20 

14 Cao nấm men Kg/tháng 15 

15 Men vi sinh Kg/tháng 15 

(Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Chất Hóa Dẻo VINA, tháng 6/2025) 

1.3.4. Nguồn chất thải phát sinh và biện pháp giảm thiểu  

• Nước thải  

Lưu lượng nước thải trung bình của Công ty là 2.073 m3/tháng, tương đương  

69,1 m3/ngày.  

Hiện công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải cục bộ để xử lý nước 

thải phát sinh, sau đó đấu nối nước thải về Nhà máy xử lý nước thải tập trung 

của KCN Gò Dầu. 

• Khí thải  

Nguồn khí thải phát sinh chủ yếu gồm N2, O2, hơi DOP, 2-EH... phát sinh từ 

quá trình sản xuất, hệ thống thông hơi các bình phản ứng, bơm chân không;  

CO2 và hơi nước phát sinh từ quá trình đốt gas cho lò truyền nhiệt HTM. 

Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý khí thải để thu gom, xử lý khí thải đạt 

quy chuẩn cho phép trước khi xả thải ra môi trường. Khí thải phát sinh từ quá 

trình sản xuất được thu gom về Hệ thống xử lý khí thải gồm 2 tháp hấp thụ bằng 

dung dịch kiềm, có công suất thiết kế là 500 m3/giờ và 720 m3/giờ. Khí thải sau 

xử lý được phát thải qua ống thải có đường kính 250mm và chiều cao 20m so 

với mặt đất 
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• Chất thải rắn  

Khối lượng các loại chất thải phát sinh trong quý 2, và đơn vị thu gom, 

vận chuyển, xử lý được trình bày như sau: 

Bảng 1.3. Thống kê chất thải rắn sinh hoạt  

TT Nhóm CTRSH 
Số lượng 

(kg) 

Tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRSH 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 1.760 Công ty TNHH Thương mại DV 

Môi trường Long Phước  
 Tổng khối lượng 1.760 

Bảng 1.4. Thống kê chất thải rắn công nghiệp thông thường 

TT Nhóm CTRCNTT 
Số lượng 

(kg) 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp nhận 

CTRCNTT 

Ghi  

chú 

1 Nhóm giấy văn phòng, carton 80 

Công ty TNHH 

MTV Thanh 

Tùng 2  

Còn lưu 

trong 

kho 

2 Nhóm nhựa, nylon 50 

3 
Nhóm kim loại và hợp kim, sắt thép các 

loại 
800 

4 Nhóm gỗ, pallet thải 39.820  

 Tổng 40.750   

Bảng 1.5. Thống kê chất thải nguy hại  

Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Số 

lượng 

(kg) 

Phương 

pháp xử 

lý (i) 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp 

nhận CTNH 

Ghi chú 

Than hoạt tính thải và bã lọc thải 03 01 07 79.820 Thiêu đốt 

Công ty 

TNHH MTV 

Thanh Tùng 

2  

 

Mã số 

QLCTNH: 5-

6.039.VX 

 

 

Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 10 
Xử lý hóa 

rắn 

Còn lưu  

trong 

kho 

Dầu thủy lực gốc khoáng không 

chứa Clo (Rando HD68) 
17 01 05 200 Thiêu đốt 

Dầu thải dùng bôi trơn động cơ, 

hộp số gốc khoáng thải không 

chứa Clo 

17 02 02 100 Thiêu đốt 

Dầu truyền nhiệt thải gốc khoáng 

không chứa Clo 
17 03 03 0 Thiêu đốt 

Chưa 

đến thời 

điểm 

thay thế 

Chất thải từ quá trình tách 

dầu/nước thải 
17 05 05 9.000 Thiêu đốt 

Còn lưu  

trong 

kho 
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Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Số 

lượng 

(kg) 

Phương 

pháp xử 

lý (i) 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp 

nhận CTNH 

Ghi chú 

Dầu Diesel cặn thải 17 06 01 0 Thiêu đốt 

Công ty 

TNHH MTV 

Thanh Tùng 

2  

 

Mã số 

QLCTNH: 5-

6.039.VX 

 

Chuyển    

sang sử 

dụng khí 

tự nhiên 

Bao bì mềm thải 18 01 01 28.528 Thiêu đốt  

Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 0 
Súc rửa 

tái chế 
 

Giẻ lau nhiễm dính hóa chất 18 02 01 1.990 Thiêu đốt  

Hỗn hợp hóa chất phòng thí 

nghiệm 
19 05 02 600 

Phá dỡ, 

thu hồi, 

xử lý chất 

thải lỏng 

Còn lưu  

trong 

kho 
Hóa chất thải thu hồi từ bơm chân 

không Piston 
19 05 04 6.000 Thiêu đốt 

Ắc quy chì thải 19 06 01 150 

Phá dỡ 

thu hồi 

xử lý chất 

thải  lỏng 

Còn lưu  

trong 

kho 

Bùn thải từ HTXLNT 03 01 08 3.000 Thiêu đốt 

Rượu hủy ROA 19 03 02 0 
Đồng xử 

lý 

Công Ty Trách 

Nhiệm Hữu 

Hạn Siam City 

Cement (Việt 

Nam) 

GPMT: 

69/GPMT-

BTNMT 

 

1.4. Đơn vị tham gia phối hợp thực hiện quan trắc môi trường 

Thực hiện chương trình quan trắc môi trường được phê duyệt, Công ty đã 

phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai tiến hành 

thu mẫu, đo đạc và phân tích mẫu tại Công ty. 

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai là đơn vị thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, hoạt động theo Quyết định số 941/QĐ-

STNMT ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai; Trung tâm đã được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Giấy chứng nhận số 29/QĐ-

BTNMT ngày 08/9/2023, với số hiệu VIMCERTS 003. 
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Chương II. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

2.1. Tổng quan về vị trí quan trắc 

2.1.1. Sơ lược về chương trình quan trắc 

Chương trình quan trắc môi trường thực hiện trong quý 2/2025 như sau: 

Bảng 2.1. Chương trình quan trắc môi trường  

Ký 

hiệu 
Địa điểm Môi trường 

Tần suất 

lấy mẫu 

Ngày  

lấy mẫu 

KT2 
Khí thải lò gia nhiệt dầu truyền 

nhiệt công suất 2 triệu kcal/giờ  

Khí thải 3 tháng/lần 

24/6/2025 

KT3 

Khí thải lò gia nhiệt dầu truyền 

nhiệt công suất 4,1 triệu kcal/giờ 

và lò hơi 6 tấn/giờ 

24/6/2025 

NT1 Nước thải đầu vào HTXLNT 

Nước thải 3 tháng/lần 24/6/2025 
NT2 

Nước thải đầu ra tại vị trí đấu 

nối KCN  

Ghi chú:   Đối với khí thải sau HTXLKT từ quá trình sản xuất (K1), được miễn quan 

trắc định kỳ đối với các thông số ô nhiễm đã được quan trắc tự động, liên tục. 

2.1.2. Kiểu loại quan trắc 

− Quan trắc chất thải phát sinh: Khí thải tại nguồn, nước thải. 

2.2. Danh mục các thông số quan trắc theo đợt 

Bảng 2.2. Danh mục thành phần, thông số quan trắc 

STT Nhóm thông số Thông số 

I. Thành phần môi trường khí thải  

1 Nhóm thông số vật lý Nhiệt độ nguồn thải, Lưu lượng 

2 Nhóm thông số hóa lý Bụi, NOx, SO2, CO, O2 

III. Thành phần môi trường nước thải  

1 Nhóm thông số vật lý Nhiệt độ, Màu sắc, pH 

2 Nhóm thông số hóa lý 

TSS, BOD5 COD, Amoni, Tổng nitơ, Tổng 

photpho, Tổng dầu mỡ khoáng, Tổng dầu 

mỡ, Clo dư, phenol 

3 Nhóm thông số kim loại Pb, Cd, Hg, As, Cr6+, Fe 

4 Nhóm thông số vi sinh Coliform 
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2.3. Danh mục phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong phòng 

thí nghiệm 

2.3.1. Phương pháp đo tại hiện trường. 

Bảng 2.5. Các phương pháp đo tại hiện trường  

STT Thông số 
Thành phần 

môi trường 

Tên/ Số hiệu Phương 

pháp sử dụng 
Dải đo 

1 pH 
Nước thải 

TCVN 6492:2011 2-12 

2 Nhiệt độ SMEWW 2550B:2023 4 ÷ 50oC 

3 Lưu lượng  

Khí thải 

USEPA Method 02 0÷7.000.000 Nm3/h 

4 SO2 HDCV LM-39 0 ÷ 13.100 mg/Nm3 

5 NOx 
HDCV LM-39 

0 ÷ 4.920 mg/Nm3 

6 CO 0 ÷ 11.400 mg/Nm3 

2.3.2. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm 

Bảng 2.6. Các phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm   

Stt Tên thông số 
Tên/Số hiệu 

Phương pháp sử dụng 

Giới hạn        

phát hiện 

 Nước thải   

1 TSS TCVN 6625:2000 2 mg/L 

2 COD  SMEWW 5220 C:2023 1,5 mg/L 

3 BOD SMEWW 5210 B:2023 1 mg/L 

4 Tổng dầu mỡ  SMEWW 5520 B&F:2023 0,15 mg/L 

5 Màu SMEWW 2120 C:2023 1,5 Pt - Co 

6 Nitơ tổng TCVN 6638:2000 2 mg/L 

7 Photpho tổng TCVN 6202:2008 0,003 mg/L 

8 Clo dư SMEWW4500-Cl G:2023 0,006 mg/L 

9 Amoni  TCVN 5988:1995 0,18 mg/L 

mg NH4
+-N/L 10 Phenol TCVN 6216:1996 0,0003 mg/L 

11 Crom (VI) SMEWW 3500-Cr B:2023 0,003 mg/L 

12 Hg TCVN 7877:2008 0,00015 mg/L 

13 As SMEWW 3114 B&C:2023 0,003 mg/L 

14 Cd SMEWW 3120 B:2023 0,00015mg/L 

15 Fe  TCVN 6177:1996 0,015 mg/L 

16 Pb SMEWW 3120 B:2023 0,004 mg /L 
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Stt Tên thông số 
Tên/Số hiệu 

Phương pháp sử dụng 

Giới hạn        

phát hiện 

17 Coliform SMEWW 9221 B:2023 2 MPN/100 mL 

Khí thải    

 Bụi  HDCV-LM-23 0,015 mg/Nm3 
 

2.4. Công tác QA/QC trong quan trắc, thí nghiệm, hiệu chuẩn 

➢ Kiểm soát chất lượng trong hoạt động quan trắc hiện trường (QA/QC) 

Công tác QA/QC tại hiện trường được thực hiện như sau: 

− Xác định vị trí cần lấy mẫu đảm bảo tính đại diện của mẫu, không ảnh 

hưởng đến hoạt động của công ty. 

− Căn cứ chương trình quan trắc đã được xây dựng, các định các thông số 

cần quan trắc cho từng vị trí, từng mẫu, bao gồm: tên thông số, đơn vị đo, 

phương pháp quan trắc thông số đó. 

− Sử dụng phương pháp quan trắc phù hợp với từng thông số quan trắc. 

Phương pháp quan trắc thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về quan trắc 

môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận đủ điều kiện thực 

hiện dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường. 

− Sử dụng trang thiết bị phù hợp với phương pháp quan trắc đã được công 

nhận. Trang thiết bị đều được xây dựng hướng dẫn sử dụng, thông tin chi tiết về 

ngày bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn và người sử dụng thiết bị quan trắc. 

− Sử dụng phương pháp, cách thức bảo quản mẫu phù hợp với các thông số 

quan trắc theo các quy định pháp luật hiện hành về quan trắc môi trường. 

− Hóa chất được chuẩn bị đầy đủ theo quy định của từng phương pháp quan 

trắc, được đựng trong các bình chứa phù hợp, có dán nhãn thể hiện đầy đủ các 

thông tin về: tên hóa chất; nồng độ; ngày pha; người pha; thời gian sử dụng. 

− Dụng cụ chứa mẫu đã được chuẩn bị đáp ứng các yêu cầu như:  

+ Phù hợp với từng thông số quan trắc; 

+ Bảo đảm chất lượng, không làm ảnh hưởng hoặc biến đổi chất lượng mẫu 

+ Viết các thông tin cần thiết trong suốt thời gian tồn tại của mẫu. Các 

thông tin gồm: tên thông số quan trắc, ký hiệu mẫu, thời gian lấy mẫu. 
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− Vận chuyển mẫu bảo toàn mẫu về chất lượng và số lượng. Thời gian vận 

chuyển và nhiệt độ của mẫu thực hiện theo quy định hiện hành về quan trắc môi 

trường đối với từng thông số quan trắc.  

− Giao và nhận mẫu giữa viên chức thu mẫu ngoài hiện trường cho viên 

chức nhận mẫu, viên chức nhận mẫu thực hiện mẫu hóa và giao mẫu cho bộ 

phận phân tích mẫu. 

➢ Kiểm soát chất lượng trong hoạt động phân tích môi trường (QA/QC) 

 Công tác QA/QC trong phòng thí nghiệm được thực hiện như sau: 

− Về phương pháp phân tích: đảm bảo lựa chọn phương pháp phù hợp với 

yêu cầu qui định, được xác nhận giá trị sử dụng và được phê duyệt ban hành 

theo thủ tục qui định các phương pháp thử (TT-PPT).   

− Về thiết bị: các thiết bị của phòng PTTN phải được hiệu chuẩn, bảo trì 

định kỳ theo qui định thủ tục đảm bảo tính liên kết chuẩn đo lường (TT-LKC). 

− Về chất chuẩn: sử dụng các chất chuẩn có giấy chứng nhận và có hồ sơ 

theo dõi sử dụng theo thủ tục đảm bảo tính liên kết chuẩn đo lường (TT-LKC). 

− Tham gia chương trình so sánh liên phòng hoặc thử nghiệm thành thạo. 

− Phân tích mẫu lưu: kết quả phân tích mẫu lưu lệch không quá 10% so với 

ngày đầu. 

− Kiểm tra tay nghề viên chức thử nghiệm: đánh giá sự thành thạo của viên 

chức thử nghiệm bằng cách sử dụng các mẫu kiểm soát chất lượng để kiểm tra. 

2.4.1. Hiệu chuẩn thiết bị 

Các thiết bị quan trắc và phân tích môi trường đều được hiệu chuẩn định kỳ 

theo quy định của phương pháp. Hằng năm, Trung tâm đều xây dựng kế hoạch 

bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc và phân tích, sau khi hiệu chuẩn thiết bị đều 

thực hiện rà soát là loại bỏ những thiết bị có độ sai số không cho phép.  

Các thiết bị quan trắc và phân tích môi trường được hiệu chuẩn tại các đơn 

vị gồm: Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 3, Viện Đo lường chất lượng 

Việt Nam, Trung tâm Quan trắc Môi trường thuộc Tổng cục Môi trường, Sở 

Khoa học Công nghệ Đồng Nai. Tần suất hiệu chuẩn của thiết bị 01 năm/lần. 

Kết quả hiệu chuẩn thiết bị quan trắc và phân tích môi trường của Trung 

tâm đều có độ chính xác cao hoặc nằm trong giá trị sai số cho phép của thiết bị, 

đạt yêu cầu và đảm bảo độ chính xác của số liệu quan trắc. 
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Chương III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC 

3.1. Khí thải  

3.1.1. Quy chuẩn áp dụng 

QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kv=1,0; Kp=1,0). 

3.1.2. Kết quả quan trắc 

Bảng 3.1 Chất lượng khí thải lò dầu gia nhiệt công suất 2 triệu kcal/giờ 

Thông số Đơn vị 

Kết quả KT2 QCVN 

19:2009/BTNMT 

Cột B  

Kv=1,0; Kp=1,0 
L1 L2 L3 

Trung 

bình 

Nhiệt độ  oC - - - 166,9 KQĐ 

Lưu lượng  m3/h - - - 3.994 KQĐ 

NOx  mg/Nm3 114 114 116 115 850 

SO2 mg/Nm3 <1 <1 <1 <1 500 

CO mg/Nm3 <1 <1 <1 <1 1.000 

Bụi tổng mg/Nm3 - - - <10 200 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, 06/2025) 

Bảng 3.2 Kết quả quan trắc ống khói lò hơi và lò gia nhiệt dầu truyền nhiệt 

(công suất 4,1 triệu kcal/giờ) 

Thông số Đơn vị 

Kết quả KT3 QCVN 

19:2009/BTNMT 

Cột B  

Kv=1,0; Kp=1,0 
L1 L2 L3 

Trung 

bình 

Nhiệt độ  oC - - - 117 KQĐ 

Lưu lượng  m3/h - - - 8.065 KQĐ 

NOx  mg/Nm3 22 22 27 24 850 

SO2 mg/Nm3 <1 <1 <1 <1 500 

CO mg/Nm3 10 37 18 22 1.000 

Bụi tổng mg/Nm3 - - - <10 200 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, 06/2025) 

Ghi chú: 

+ KQĐ: quy chuẩn không quy định 
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➢ Nhận xét 

Các thông số quan trắc chất lượng khí thải của lò hơi, lò gia nhiệt dầu 

truyền nhiệt đều đạt so với Quy chuẩn Việt Nam QCVN 19:2009/BTNMT, Cột 

B, Kv = 1,0; Kp = 1,0.   

Đối với khí thải sau hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sản xuất, đã thực 

hiện quan trắc tự động, liên tục. Hệ thống được truyền dẫn thường xuyên, ổn 

định về Sở Tài nguyên và Môi trường, đã thực hiện kiểm soát chất lượng của hệ 

thống quan trắc khí thải tự động, liên tục định kỳ 1 năm/lần bởi Trung tâm Kỹ 

thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, đáp ứng yêu cầu về kiểm định, hiệu 

chuẩn, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTNMT 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nên căn cứ theo Giấy xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trường số 39/GXN-BTNMT ngày 21/3/2022 do Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cấp, Công ty được miễn quan trắc định kỳ đối với các 

thông số ô nhiễm đã được quan trắc tự động, liên tục. 

Công ty đã tiến hành kê khai nộp phí bảo vệ môi trường quý 1 đối với khí 

thải theo quy định.  

3.2. Nước thải  

3.2.1. Tiêu chuẩn áp dụng 

     Giới hạn tiếp nhận về Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Gò Dầu.   

3.2.2. Kết quả quan trắc 

Bảng 3.3 Chất lượng nước thải trước và sau xử lý 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả  Quy định đấu 

nối KCN Gò 

Dầu N1 N2 

1.  Nhiệt độ 0C 49,6 34,1 40 

2.  pH - 3,27 8,26 5-10 

3.  Màu Pt-Co 108 41 150 

4.  BOD5  mg/l 1.899 9 300 

5.  COD mg/l 5.150 30 500 

6.  TSS mg/l 57 16 300 

7.  Amoni  mg/l 17,1 0,14 20 

8.  Tổng nitơ mg/l 23,6 4,68 80 

9.  Tổng photpho  mg/l 0,32 0,16 20 
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STT Thông số Đơn vị 

Kết quả  Quy định đấu 

nối KCN Gò 

Dầu N1 N2 

10.  Clo dư (Cl2) mg/l (A) <0,02 2,2 

11.  Tổng phenol mg/l 0,007 <0,004 0,55 

12.  Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 3,74 <3 20 

13.  Asen (As) mg/l <0,001 0,0012 0,11 

14.  Thủy ngân (Hg) mg/l <0,0005 <0,0005 0,011 

15.  Chì (Pb) mg/l <0,01 <0,01 0,55 

16.  Cadimi (Cd) mg/l <0,001 <0,001 0,11 

17.  Crôm VI (Cr6+) mg/l <0,01 <0,01 0,11 

18.  Sắt (Fe) mg/l 1,64 0,064 5,5 

19.  Coliform             MPN/ 100ml <2 2,3 x 101 - 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, 06/2025) 

➢ Nhận xét 

Trong đợt quan trắc tháng 6/2025, chất lượng nước thải sau xử lý đạt giới 

hạn tiếp nhận về Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Gò Dầu. 
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KẾT LUẬN  

   Kết quả quan trắc môi trường quý 2/2025 như sau: 

− Chất lượng nước thải đầu ra sau cùng đạt Giới hạn tiếp nhận về Nhà máy 

xử lý nước thải tập trung của KCN Gò Dầu. 

− Khí thải của lò hơi, lò dầu gia nhiệt đạt quy chuẩn QCVN 

19:2009/BTNMT Cột B, Kv=1,0; Kp=1,0. 

− Khí thải sau hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sản xuất, đã thực hiện 

quan trắc tự động, liên tục, được miễn quan trắc định kỳ đối với các thông số ô 

nhiễm đã được quan trắc tự động, liên tục. 
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3 De>mim(I)(2) Pt - Co SMEWW 2120 C:2023 108 150

4 BODs (20°C)(1)(2) mglL SMEWW 5210 B:2023 1.899 300

5 COD(1)(2) mg/L SMEWW 5220 C:2023 5.150 500

6 T6ngchili.rilillalUng(TSSpX2l mg/L TCVN 6625 :2000 57 300
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8 T6ng nita(1)(2) mg/L TCVN 6638:2000 23,6 80

9 T6ng phot phO(I)(2) mglL TCVN 6202:2008 0,32 20

10 Clo du (Ch)(I)(2) mg/L SMEWW 4500-Cl G:2023 (A) 2,2

11 T6ng phenol(I)(2) mg/L TCVN 6216:1996 0,0070 0,55

12 T6ng dAurna khoang" )(2) mg/L SMEWW 5520 B&F:2023 3,74 20

13 Asen (AS)(1)(2) mg/L SMEWW 3114 B:2023 <0,001 0,11

14 Thuy ngan (Hg)(1)(2) mg/L TCVN 7877:2008 <0,0005 0,011

15 Chi (Pb)(1)(2) mg/L SMEWW 3120 B:2023 <0,01 0,55

16 Cadimi (Cd)(1)(2) mg/L SMEWW 3120 B:2023 <0,001 0,11

17 Cr6m VI (Cr6+)(1)(2) mg/L SMEWW 3500-Cr.B:2023 <0,01 0,11

18 S~t (Fe)<1)(2) mg/L TCVN 6177:1996 1,64 5,5

19 Coliform" )(2) MPNI SMEWW 9221 B:2023 <2 Kh6ng
100 mL quy dinh

cn« thich:
SMEWW :Standard Methods/or the Examination a/Water and Wastewater
(1) : Thong s6 duac chung nhdn Vimcerts
(2) : Thongs6 duac cong nhdn VILAS

(A): Khongphdn tich duoc do anh huang cua ndn mdu

~

I. Cae kiit qua thunghiem trongphieunav chi cci gia 'I'; doi voi mall dirac do age, thirnghicm
2. Phidu kh qua thtr nghiem nay khong duirc:sao 'rich nil)' pluin nJu khcing au{Yc Sl! aJng v cua Trung him K)' thll,il T{li nglll"'11 va Alcii tnrryng Dc5ngNai b,ing van ban
3. Hh thryi gial1 lUll mliu, Trung tam Kf 11711(;1 T,ii nguyen va Mrli Irzrimg Dring Nai khrlng chill Iraeh nhi¢m vJ \'ifc khit'li lIai kJt qlliliini' nghi¢m cua kh(ich hang

BM-BCKQ/02 SD15 (01107/25)



S625.01056

25.1015/2DV PHIEU KET QuA THU NGHI~M
07/7/2025
Trang 112

so NaNG NGHIBp vA Mal TRUONG TiNH DONG NAI
TRUNG TAM KY THUAT TAl NGUYEN vA MOl TRUONG DONG NAI, ,

518-520 Dong Kh6i, phuong Tam Hi~p, tinh Dong Nai
Dien thoai: 0251 3895673 - Fax: 0251 3894080

: CONG TY TNHH HOA CHAT CHAT HOA Dt~OVINA
KCN Go Delu, xii Phuoc Th,li, tinh D6ng Nai

2. Vi tri l~y mfru : Delu ra HTXLNT tnroc d~u n6i

1. Dan vi gtri mfru

3. Ten mfru : Niroc thai

4. Ky hieu mfru : NT2

5. Ngay l~y mfru : 24/6/2025

6. Ngay nhan mfru : 25/6/2025

7. Thai gian thir nghiem : 24/6/2025 - 07/7/2025

8. Thai gian hru mfru : 05 ngay k~ tir ngay tra k~t qua

9. K~t qua : Xem trang 2/2

PHl) TRACH PHONG PTTN
KT.GIAMDOC
PHOGIAMDOC
-

Duong Th] Thanh Phuong

1. Cae ket qua thir nghiem trong phieu 1111.1' chi eli ghi tr] doi 1'15'imdll duac do iff/C. thunghiem , ,
2. Phidu kh qua thtr nghiem nay khong dutrc sal) trich mot phan neu khong Sll'(JC S1!' d6ng .~.cua Trung tam KJ', thuat Tai IlgU\'r!I~ HI Mr3itrutmg Dang Nai bang van ban
3. Hdl thai gian luu mdu, [rung tam K0 thtuit 7(Ii nguyen va Moi trirong Dong Nai khong chiu trach I1hi,'m 1'e vi<}ekhh'lI lI(1i "';1 qua Ihu' nghi¢m cua khach hang

BM-BCKQI02 SD 15 (01/07/25)



: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
: Thong s6 duoc chung nhdn Vimcerts
: Thong s6 duac cong nhdn VILAS

SONONG NGHIEP vA MOl TRVONG TlNH DONG NAI
TRUNG TAM KY THUAT TAl NGUYEN vA MDI TRUONG DONG NAI~ ,

518-520 Dong Khoi, phuong Tam Hiep, tinh Dong Nai
Dien thoai: 0251 3895673 - Fax: 0251 3894080

S625.01056 PHIEU KET QuA THU NGHI~M
25.1015/2DV _,...

~~;t:>:, ~~,<{ 'n,:INGTAM or!if~irU!T-.!~\'
STT II z T~~q,UYEN v~ j;' J Don vi Phuong phap thfr K~t qua~ fm~&O/~:/

1.-nf)6NG~1!

1 Nhi~t~)* .../ °C SMEWW 2550 B:2023 34,1

2 pH(l)(2) TCVN 6492:2011 8,26

3 DQ rnilU(I)(2) Pt - Co SMEWW 2120 C:2023 41

4 BODs (20DC)(I)(2) rng/L SMEWW 5210 B:2023 9

5 COD(l)(2) rng/L SMEWW 5220 C:2023 30

6 T6ngchfu~ lohmg (TSSfXZl rng/L TCVN 6625 :2000 16

7 Arnoni (tinh thea N)(l)(2) rng/L TCVN 6179-1 :1996 0,14
----

8 T6ng nita<I)(2) rng/L TCVN 6638:2000 4,68

9 T6ng phot phO(l)(2) rng/L TCVN 6202:2008 0,16

10 Clo dir (Ch)(l)(2) rng/L SMEWW 4500-CI G:2023 <0,02

11 T6ng phenol(l)(2) rng/L TCVN 6216:1996 <0,004

12 T6ng d~u rna khoang'x" rng/L SMEWW 5520 B&F:2023 <3

13 Asen (AS)(l)(2) rng/L SMEWW 3114 B:2023 0,0012

14 Thuy ngan (Hg)(I)(2) rng/L TCVN 7877:2008 <0,0005

15 Chi (Pb)(I)(2) rng/L SMEWW 3120 B:2023 <0,01

16 Cadirni (Cd)(l)(2) rng/L SMEWW 3120 B:2023 <0,001

17 Crom VI (Cr6+)U)(2) rng/L SMEWW 3500-Cr.B:2023 <0,01

18 S~t (Fe)(I)(2) rng/L TCVN 6177:1996 0,064

19 Coliform" )(2) MPNI SMEWW 9221 B:2023 2,3xl01
100rnL

07/7/2025

Trang 2/2

Gio'i han
ti~p nh~n
KeN

GoD§u

40

5 - 10

150

300

500

300

20

80

20

2,2

0,55

20

0,11

0,011

0,55

0,11

0,11

Khong
L_~~~ ~ ~ ~ ~_quydinh

Chu thich:
SMEWW
(/)
(2)

1.Cae kt!f qua thtrnghiem trongphieu nov chi eri gi« IrEalii 1'1~'imau dirac do dac, thirnghiem , , ,
2, Phi.iu k.il qua thtr nghiem nay khong dutr: sao trlch mot phan neu khong duoc Sif acing v cua Trung him K)',thuat Tai IIg1l)'('11Vi; Mo! trtrtrng Dong Nai bang V[1/1ban
3, H.it fhlli gian lu'll melli, 1i-ung lam K,' thll,il Tai nguyen va Mc)i Irwing Dring Nai khring chjll Irach nhi¢m Fe vifC khicu lIai /cer ql/(i fhIi" nghi¢m cua khach h(Jng

5,5

BM-BCKQI02 SD15 (01/07125)



so NONG NGHIEP vA MOl TRUONG TlNH DONG NAI
TRUNG TAM KY THUAT TAl NGUYEN vA MDI TRU'ONG DONG NAI

I ,

518-520 Dong Khai, phirong Tam Hi~p,tinh Dong Nai
Dien thoai: 0251 3895673 - Fax: 0251 3894080

S625.01056
25.1015/3-5DV PHIEU KET QuA THU NGHI~M

07/7/2025
Trang 112

l. Dan vi giri mfru

2. Vi tri lfiymfru

3. Ten mfru

4. Ky hieu mfru

5. Ngay lfiymfru

6. Ngay nhan mfru

7. Thai gian thir nghiem

8. Thai gian luu mau

9. Ket qua

: CONG TY TNHH HOA CHAT CHAT HOA DEO VINA
KCN Go D~u, xa Phucc Thai, tinh D6ng Nai

: Ong khoi 10gia nhiet d~u truyen nhiet cong suat 2 trieu kcal/h

: Khi thai

: KT2-Ll; KT2-L2; KT2-L3

: 24/6/2025

: 25/6/2025

: 24/6/2025 - 30/6/2025

: Khong luu mfru

: Xem trang 2/2

TP. QUAN TRAc MDI TRUONG
KT. GIAM DOC
PHO GIAM DOC

Pham Van Huynh Pham Th] Plnrong Lan

1. Cae ket qua thtrnghiem trong phieu 11('1' chi c6 ghi tri doi voi mall dirac do dac. thir nghiem
2. Phidu kdt qua thtr nghicm 1101'khong duoc S(lO Irich mot pluin IlJU kluing dirac Sf",ddng .1' Clio Trung tam A} thuat Tai nglll'<'I11'0Mlii trtrong D,ing Nai /"jng van ban
3. Hdllhai gian IU"/lmau, Trung him K,' thtuit Tai nguyen 1'0 A11jj trutrng D,lng Nai khong chiu trach I1hi(;/11,,2 l'ic;e khiJu na] kdt '11/(/thtr nghi¢m Cl.lOkheieh hang

BM-BCKQ/02 SD15 (01/07125)



0717/2025
Trang 2/2

so NONG NGHlBp vA MOl TRUONG TlNH DONG NAI
TRUNG TAM KY THUAT TAl NGUYEN vA MDI TRUONG DONG NAI, ,

518-520 Dong Khai, plurong Tam Hi~p, tinh Dong Nai
Dien thoai: 0251 3895673 - Fax: 0251 3894080

PHIEU KET QuA THU NGHI~M

1

Bui t6ng(l)(2)

1>0'11 vi PhU'O'I1g phap thir
K~t qua

KT2
Ll

KT2
L2

KT2
L3

6,52

Trung
binh

Ap su~t(1)(2) kPa HDCV LM-39:2021 101,2

2 Nhi~t d('>(l)(2) HDCV LM-39:2021 166,9

3 Liru luqng(l)(4) USEP A method 02:2017 3.994

4 % HDCV LM-39:2021 6,74 7,42 6,89

5 Nita oxit, NOx(I)(2) 115HDCV LM-39:2021 114 114 116

6 Luu huYnh dioxit, SOjlX71 HDCV LM-39:2021 <1 <1 <1 <1
1----+---------1-----+-----------1-----+---+---+-----

7 Cacbon oxit, CO(I)(2) HDCV LM-39:2021 <1 <1 <1 <1

8 USEP A Method 05 :2020 <10

CM thich:
HDCV : Huang ddn cong viec
USEPA : United States Environmental Protection Agency

(1) : Thong s6 duoc chimg nhdn Vimcerts 003
(2) : Thong s~duac cong nhdn VILAS
(4) : Thong so chua duoc cong nhdn VILAS
Nhien lieu a6t: Gas

1. Cae ket qua thu nghiem trong phieu nav chi crJgia tri doi VI~imall dirac do dac, thzf,lIghi¢m . ,
2. Phi.iu kit qua thu' nghiem nav khong dirac sao trich mot phan neu khong d1l"(1C .1';1" dong v cua Trung tam Kji thuat Tal ngun'l7 va Moi trtrong Dong' Nai bang van ban
3. Hdt thai gian luu mdu, hung tam Kl' thudt Tai nguyen va Moi truirng Ddng Nai khong chiu trach nhiem v~ viec khi';u //(Ii kit qUli lint- nghi¢m cua kh(ich hang

BM-BCKQ/02 SDI5 (01/07/25)



so NONG NGHIEP vA MOl TRUONG TINH DONG NAI
TRUNG TAM KY THUAT TAl NGUYEN vA Men TRHONG DONG NAI, ,

518-520 Dong Khai, phuong Tam Hi~p, tinh Dong Nai
Dien thoai: 0251 3895673 - Fax: 0251 3894080

{> 25.01056
5.l015/6-8DV PHIEU KET QuA THU NGHI:E:M

071712025
Trang 112

l. Don vi gui m~u

2. Vi tri l~y m~u

3. Ten mau

4. Ky hieu m~u

5. Ngay l~y m~u

6. Ngay nhan m~u

7. Thai gian thir nghiern

8. Thai gian hru mau

9. K~t qua

: CONG TY TNHH HOA CHAT CHAT HOA DEO VINA
KCN Go Dan, xa Plnroc Thai, tinh Dong Nai
: Ong khoi 10gia nhiet dftu truyen nhiet cong suat 4, 1 trieu kcal/h
va n6i hoi 6 t~n1h

: Khi thai

: KT3-Ll; KT3-L2; KT3-L3

: 24/6/2025

: 25/6/2025

: 24/6/2025 - 30/6/2025

: Khong hru m~u

: Xem trang 2/2

TP. QUAN TRAc MCH TRUONG
KT. GIAMDOC
PHOGIAMDOC

Pham Van Huynh Pham Th] Phuong Lan

I. CClcket qua thir nghiem trong phieu nav chi c6 gici II';doi viii II1~U duirc do dac, thtr nghiem , ,
2, Phidu kdt qua thir nghiem nav khong dirac sao (rich mot phdn neu khong dirac SI! a!5ng v cua Trung tam K}, thudt Tal I1gU\,(;'~va Mdi trirong DrJng Nai being van ban
3, lIdt thai gian luu mau, Trung tarn KI' thtuit Tai nguyen va ,"v[liitrlr(}'I1gD!5ng Nai khling chiu Irach nhi¢rn ve I'i,;c kh,,;u lIai kel qua lint nghi?1I1cua kh(ich hang

BM-BCKQ/02 SD15 (01/07125)



\\\\\\1\11//1//1/ ,'_cAo~ SO NONG NGHIBP VA MOl TRUONG TtNH DONG NAI~"~'/::;_
I~ :J ~ TRUNG TAM KY THUAT TAl NGUYEN vA Men TRU'ONG DONG NAIQ ,'h, ~
~~:g \ BoA ~ ,
//r// ~\0" 00Ni'~ 518-520 Dong Khai, phirongTam Hi~p, tinh DongNai

1/1/111\\\\\\
1VIlAS 0581 Dien thoai: 0251 3895673 - Fax: 0251 3894080

, -~

~

S625.01056 ., PUIEU KET QuA TUU NGHI~M
07/7/2025

25.1 0 15/6-8I?,Y~ Trang 2/2
"i THU.A . J: 1\

: <-, IIIINI"-': ,,,))'011
~ ':._\ ",QllRl1uNG c,?A
\.~ ,::'.r>r~~§s .. K~t qua~ 'It ,

STT - thong so Don vi Phuong phap thfr KT3 KT3 KT3 Truog
~- Ll L2 L3 binh

1 Ap suftt(1)(2) kPa HDCV LM-39:2021 - - - 101,2

2 Nhi~t dQ(l)(2) °C HDCV LM-39:2021 - - - 117

3 Liru lU9'I1g(l)(4) m3/h USEPA method 02:2017 - - - 8.065

4 OP)(2) % HDCV LM-39:2021 9,93 9,78 8,77 9,49

5 Nita oxit, NOx(l)(2) mg/Nm" HDCV LM-39:2021 22 22 27 24

6 LlID huYnh dioxit,SOPX2l mg/Nm" HDCV LM-39:2021 <1 <1 <1 <1

7 Cacbon oxit, CO(I)(2) mg/Nm" HDCV LM-39:2021 10 37 18 22

8 B\li t6ng(l)(2) mg/Nm" USEP A Method 05 :2020 - - - <10

Chit thich: 4?"HDCV : Huang ddn cong viec
USEPA : UnitedStates Environmental Protection Agency

(I) : Thongs6 duac chung nhdn Vimcerts 003
(2) : Thongs6 duac cong nhdn VILAS
(4) : Thongs6 chua dutrc cong nhdn VILAS
Nhien lieu a6t: Gas

I. Cac kef que! thtr nghicm trong phieu //(1_'cln ('()gi(l tri J(ji voi mall dirac eto (1~/(,.thtr Ilghi~;m
2. Phieu kJt qua thtr ng!'i~;mnay khans; ,111'(1'( S(lOtrich n1()1 pluin neu kh()llg duo: su {Idng .\"ella Trung tam K_\';. thuat T(i~IlgUl'l;}~ l'(J .\I(ii trutrng f)(jng .Yai /J(1ng vall ban
3. Hellhiji giall iu"/{II/(iu. Trllllg llim K\' Ih,,,if l;/i llgU\'Cll \'a :\16i l!"lning O,illg iVai klt6ng chit, I}"(ichllhi(;m \'e \,h;c khh;" ll<li ""{ '/"<' rim IIghi,;mella klt,ielt luing

BM-BCKQI02 SD15 (01107/25)


